
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN CHỢ CHU 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chợ Chu, ngày 14 tháng 10 năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo,  

hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025  

trên địa bàn thị trấn Chợ Chu năm 2024 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHỢ CHU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022 - 2025; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN-

BLĐTBXH ngày 13/4/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo;  

Căn cứ Công văn số 6470/UBND-LĐTBXH ngày 11 tháng 10 năm 2024 của 

UBND huyện Định Hóa về việc cho ý kiến đối với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo định kỳ năm 2024 tại thị trấn Chợ Chu; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thị 

trấn Chợ Chu. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị 

trấn Chợ Chu năm 2024, cụ thể như sau: 

Tổng số hộ dân trên địa bàn thị trấn: 1.916 hộ. 

Trong đó: 

- Số hộ nghèo: 21 hộ, chiếm tỷ lệ 1,10%; 

- Số hộ cận nghèo: 64 hộ, chiếm tỷ lệ 3,34%; 



- Số hộ thoát nghèo: 17 hộ; 

- Số hộ thoát cận nghèo: 37 hộ. 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban chỉ đạo rà soát, Lao động - TB&XH, Văn phòng UBND; các 

ngành liên quan; các ông bà tổ trưởng tổ dân phố và các hộ gia đình có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy - HĐND; 

- UB MTTQ TTCC; 

- Lưu VP, LĐTBXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    

Dương Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THỊ TRẤN CHỢ CHU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO SAU KHI PHÊ DUYỆT 
(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND, ngày  14/10/2024 của UBND thị trấn Chợ Chu) 

 

STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 ĐINH THỊ THANH 25/09/1971 Nữ 3 TDP Bãi Á   

2 MA THỊ GIA 16/07/1973 Nữ 4 TDP Bãi Á   

3 PHẠM THỊ MÍT 28/01/1959 Nữ 1 TDP Châu Thành   

4 PHẠM THỊ NGUYỆT 14/06/1950 Nữ 2 TDP Châu Thành   

5 HỒ THỊ SAO 22/12/1950 Nữ 1 TDP Chợ Chu   

6 ĐỖ ĐỨC BẰNG 01/09/1988 Nam 5 TDP Chợ Chu   

7 LÊ ĐỨC TRƯỜNG 16/02/1984 Nam 4 TDP Chợ Chu   

8 TRỊNH THỊ HỘI 06/06/1960 Nữ 1 TDP Hồ Sen   

9 NGUYỄN THỊ TẢO 24/11/1957 Nữ 1 TDP Phố Núi   

10 TRẦN THỊ THÊM 14/11/1958 Nữ 1 TDP Phố Núi   

11 TRẦN VĂN HỘI 10/12/1982 Nam 3 TDP Phúc Xuân   

12 LÊ THỊ THỚM 22/02/1935 Nữ 3 TDP Phúc Xuân   

13 LƯƠNG THỊ KIM 15/09/1989 Nữ 3 TDP Tân Á   

14 NGUYỄN THỊ LUÂN 18/10/1969 Nữ 3 TDP Tân Á   

15 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 03/02/1986 Nam 5 TDP Tân Á   

16 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/09/1980 Nữ 3 TDP Tân Á   

17 NGUYỄN THỊ THÁI 14/07/1954 Nữ 1 TDP Tân Á   

18 LÊ VĂN TRIỆU 05/06/1956 Nam 7 TDP Trung Kiên   

19 ĐÀO THỊ MỪNG 10/10/1950 Nữ 1 TDP Trung Kiên   

20 NGUYỄN VĂN TUÂN 01/01/1969 Nam 2 TDP Trung Kiên   

21 PHÙNG THỊ CHÍ 05/08/1960 Nữ 5 TDP Trung Việt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THỊ TRẤN CHỢ CHU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI PHÊ DUYỆT 
(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND, ngày  14/10/2024 của UBND thị trấn Chợ Chu) 

 

STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

1 PHẠM VĂN QUÂN 20/09/1969 Nam 3 TDP Bãi Á   

2 VŨ NGỌC CHÍNH 14/07/1981 Nam 4 TDP Bãi Á 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

3 MÔNG VĂN NINH 03/05/1959 Nam 6 TDP Châu Thành   

4 NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 15/09/1979 Nữ 3 TDP Chợ Chu   

5 LƯƠNG THỊ THẢO 02/10/1965 Nữ 5 TDP Chợ Chu   

6 MAI THỊ CẢNH 13/10/1984 Nữ 3 TDP Chợ Chu   

7 VI THỊ HƯƠNG 01/11/1964 Nữ 7 TDP Chợ Chu   

8 LƯƠNG QUỐC THẮNG 05/04/1954 Nam 6 TDP Chợ Chu   

9 LƯƠNG KHÁNH PHONG 01/12/1971 Nam 5 TDP Chợ Chu   

10 VŨ VĂN VUI 10/03/1964 Nam 4 TDP Chợ Chu   

11 LÊ THỊ VÂN 20/12/1984 Nữ 3 TDP Chợ Chu 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

12 LƯƠNG KIM KHÁNH 03/02/1953 Nữ 1 TDP Chợ Chu 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

13 TRẦN HUY SÁU 04/05/1962 Nam 1 TDP Chợ Chu 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

14 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 27/09/1980 Nam 4 TDP Hồ Sen   

15 HÀ SINH TÙNG 11/10/1985 Nam 2 TDP Hồ Sen 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

16 MÔNG VĂN QUẾ 02/02/1957 Nam 2 TDP Hồ Sen 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

17 DƯƠNG TIẾN HỌC 15/10/1966 Nam 4 TDP Hợp Thành   

18 ĐỖ THỊ HÒA 20/04/1954 Nữ 2 TDP Phố Núi   

19 HOÀNG THỊ HẠNH 04/12/1953 Nữ 1 TDP Phố Núi   

20 MÔNG THỊ XUÂN 16/08/1962 Nữ 2 TDP Phố Núi   

21 HOÀNG THỊ VÂN 26/03/1961 Nữ 3 TDP Phố Núi   

22 TRẦN THỊ CẬY 14/12/1952 Nữ 1 TDP Phố Núi   

23 LƯƠNG CHÍ DÙNG 01/09/1950 Nam 5 TDP Phố Núi   

24 LÊ VĂN NGÂN 01/03/1957 Nam 6 TDP Phố Núi   

25 TRẦN ĐĂNG THÀNH 16/07/1987 Nam 4 TDP Phố Núi   



STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

26 TÔ THỊ VĂN 12/02/1963 Nữ 7 TDP Phố Núi 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

27 LƯƠNG TRUNG MỶ 16/06/1986 Nam 4 TDP Phố Núi 
Hộ cận nghèo 

phát sinh 

28 TRẦN XUÂN THẢO 10/11/1966 Nam 6 TDP Phố Núi 
Hộ cận nghèo 

phát sinh 

29 NGUYỄN VĂN VIỆT 11/04/1986 Nam 4 TDP Phố Núi 
Hộ cận nghèo 

phát sinh 

30 PHẠM THỊ NINH 01/06/1962 Nữ 4 TDP Phố Núi 
Hộ cận nghèo 

phát sinh 

31 VŨ NGỌC HƯỞNG 01/05/1983 Nam 4 TDP Phúc Xuân   

32 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 02/02/1975 Nam 5 TDP Phúc Xuân   

33 TRẦN VĂN NGUYÊN 09/08/1978 Nam 4 TDP Phúc Xuân   

34 LÔ THỊ NAM 06/04/1962 Nữ 4 TDP Phúc Xuân   

35 ĐỖ THỊ HÀ 09/11/1973 Nữ 3 TDP Phúc Xuân   

36 DƯƠNG THỊ TÁM 31/03/1973 Nữ 2 TDP Phúc Xuân   

37 CHU THỊ HẠ 01/01/1932 Nữ 1 TDP Phúc Xuân 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

38 NÔNG VĂN KIM 22/12/1945 Nam 2 TDP Phúc Xuân 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

39 ĐƯỜNG THỊ THÀNH 10/10/1965 Nữ 2 TDP Phúc Xuân 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

40 TRẦN THỊ MÙI 22/12/1953 Nữ 3 TDP Tân Á   

41 TRẦN THỊ THỦY 01/01/1952 Nữ 4 TDP Tân Á   

42 TRẦN THỊ TÁM 10/05/1975 Nữ 2 TDP Tân Á   

43 THÁI VĂN HUẤN 05/02/1962 Nam 4 TDP Tân Á   

44 TRIỆU ANH DƯỠNG 10/10/1984 Nam 3 TDP Tân Á   

45 CHU THỊ HẰNG 08/07/1958 Nữ 5 TDP Tân Á   

46 LƯƠNG VĂN NAM 02/05/1966 Nam 4 TDP Tân Á   

47 PHẠM THỊ TÂM 05/01/1942 Nữ 2 TDP Tân Á   

48 NGUYỄN ĐÌNH XUÔI 10/01/1937 Nam 2 TDP Tân Á 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

49 ĐINH VĂN TOÀN 15/01/1948 Nam 2 TDP Tân Á 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

50 ĐÀO VĂN SỬU 27/05/1949 Nam 2 TDP Tân Á 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

51 TRẦN VĂN CÔNG 01/05/1975 Nam 4 TDP Tân Á 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

52 NGUYỄN THỊ THẮNG 14/01/1974 Nữ 1 TDP Tân Lập   

53 MA TIẾN DŨNG 08/11/1957 Nam 3 TDP Tân Lập   



STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

54 VŨ THỊ HIÊN 01/01/1955 Nữ 1 TDP Trung Kiên   

55 NGUYỄN VĂN LÂN 18/02/1967 Nam 5 TDP Trung Kiên   

56 TRẦN VĂN THƯỞNG 01/02/1951 Nam 6 TDP Trung Kiên   

57 HOÀNG THỊ HẠNH 21/05/1958 Nữ 5 TDP Trung Kiên 
Hộ cận nghèo 

phát sinh 

58 VƯƠNG THỊ NGA 24/08/1966 Nữ 2 TDP Trung Kiên 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

59 VŨ ĐÌNH TUẤN 17/08/1958 Nam 6 TDP Trung Việt   

60 ĐỖ THỊ HÒA 17/02/1975 Nữ 2 TDP Trung Việt   

61 GIANG VĂN NAM 10/10/1976 Nam 3 TDP Trung Việt   

62 TRẦN THỊ LỊCH 07/09/1952 Nữ 1 TDP Trung Việt   

63 LIÊU XUÂN CÁT 01/08/1982 Nam 5 TDP Trung Việt   

64 MAI KIM SƠN 16/02/1960 Nữ 1 TDP Trung Việt 
Thoát nghèo 

rơi xuống CN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



UBND THỊ TRẤN CHỢ CHU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI PHÊ DUYỆT 
(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND, ngày  14/10/2024 của UBND thị trấn Chợ Chu) 

 

STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

1 VŨ NGỌC CHÍNH 14/07/1981 Nam 4 TDP Bãi Á   

2 LÊ THỊ VÂN 20/12/1984 Nữ 3 TDP Chợ Chu  

3 LƯƠNG KIM KHÁNH 03/02/1953 Nữ 1 TDP Chợ Chu  

4 TRẦN HUY SÁU 04/05/1962 Nam 1 TDP Chợ Chu  

5 HÀ SINH TÙNG 11/10/1985 Nam 2 TDP Hồ Sen  

6 MÔNG VĂN QUẾ 02/02/1957 Nam 2 TDP Hồ Sen  

7 TÔ THỊ VĂN 12/02/1963 Nữ 7 TDP Phố Núi  

8 CHU THỊ HẠ 01/01/1932 Nữ 1 TDP Phúc Xuân  

9 NÔNG VĂN KIM 22/12/1945 Nam 2 TDP Phúc Xuân  

10 ĐƯỜNG THỊ THÀNH 10/10/1965 Nữ 3 TDP Phúc Xuân  

11 NGUYỄN ĐÌNH XUÔI 10/01/1937 Nam 2 TDP Tân Á  

12 ĐINH VĂN TOÀN 15/01/1948 Nam 2 TDP Tân Á   

13 ĐÀO VĂN SỬU 27/05/1949 Nam 2 TDP Tân Á  

14 TRẦN VĂN CÔNG 01/05/1975 Nam 4 TDP Tân Á  

15 LƯƠNG THỊ CÚC 20/12/1941 Nữ 2 TDP Trung Kiên Chết 

16 VƯƠNG THỊ NGA 24/08/1966 Nữ 2 TDP Trung Kiên  

17 MAI KIM SƠN 16/02/1960 Nữ 1 TDP Trung Việt   

  

  

 

 

 



UBND THỊ TRẤN CHỢ CHU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU KHI PHÊ DUYỆT 
(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND, ngày  14/10/2024 của UBND thị trấn Chợ Chu) 

 

STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

1 NGUYỄN THỊ THU 10/10/1957 Nữ 2 TDP Bãi Á   

2 PHẠM THỊ HẠT 16/05/1967 Nữ 1 TDP Châu Thành   

3 NGUYỄN THỊ MÙI 30/03/1955 Nữ 1 TDP Châu Thành   

4 LÌU THỊ LAN 20/10/1959 Nữ 2 TDP Châu Thành Chuyển đi 

5 LÊ THÚY VÂN 08/12/1977 Nữ 2 TDP Châu Thành   

6 NGUYỄN THỊ TÊ 25/08/1956 Nữ 1 TDP Chợ Chu   

7 NGUYỄN THỊ SINH 05/03/1944 Nữ 4 TDP Chợ Chu   

8 HOÀNG VĂN DŨNG 20/01/1940 Nam 3 TDP Hồ Sen   

9 LƯƠNG THỊ PHI 20/12/1963 Nữ 2 TDP Hồ Sen   

10 BÙI THỊ NHỊ 16/02/1959 Nữ 6 TDP Hồ Sen   

11 LÝ VĂN TRƯỜNG 13/01/1983 Nam 4 TDP Phố Núi   

12 HỨA THỊ SINH 21/11/1951 Nữ 1 TDP Phố Núi Chuyển đi 

13 PHÙNG VĂN BẮC 15/10/1952 Nam 5 TDP Phố Núi   

14 NGUYỄN THỊ LAN 28/04/1968 Nữ 2 TDP Phố Núi   

15 ĐINH VĂN LIÊN 08/12/1968 Nam 1 TDP Phố Núi   

16 NGUYỄN DUY TỴ 14/02/1952 Nam 6 TDP Phố Núi   

17 ĐỖ VĂN SƠN 19/06/1971 Nam 1 TDP Phúc Xuân   

18 LƯƠNG TRUNG DÂN 15/10/1977 Nam 3 TDP Phúc Xuân   

19 TRẦN THỊ CA 20/04/1971 Nữ 3 TDP Phúc Xuân   

20 NGUYỄN THỊ XIÊM 03/10/1957 Nữ 3 TDP Phúc Xuân   

21 TRẦN THỊ HIỀN 25/04/1975 Nữ 2 TDP Phúc Xuân   

22 VŨ THỊ HIỂN 18/03/1979 Nữ 2 TDP Phúc Xuân   



STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

23 ĐÀO VĂN THẢO 08/04/1957 Nam 3 TDP Phúc Xuân   

24 VŨ TIẾN QUỐC 10/11/1974 Nam 3 TDP Phúc Xuân   

25 TRẦN TUẤN ANH 21/04/1965 Nam 3 TDP Phúc Xuân   

26 HOÀNG THỊ THANH 08/03/1973 Nữ 3 TDP Tân Á   

27 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/02/1957 Nam 6 TDP Tân Á   

28 NGUYỄN VĂN TUỆ 27/07/1978 Nam 4 TDP Trung Kiên 
Chết, 

chuyển đi 

29 NGUYỄN THỊ DỰA 10/02/1948 Nữ 2 TDP Trung Kiên   

30 NGUYỄN THỊ CHÍN 24/06/1977 Nữ 3 TDP Trung Việt   

31 NGUYỄN VĂN HẠNH 28/06/1970 Nam 3 TDP Trung Việt   

32 LIÊU VĂN LÝ 27/10/1957 Nam 3 TDP Trung Việt   

33 HỨA CHU KHÁNH 21/08/1995 Nam 4 TDP Trung Việt   

34 LÊ MINH CHÂU 15/08/1985 Nam 4 TDP Trung Việt   

35 NGUYỄN THỊ NHẠN 18/08/1951 Nữ 5 TDP Trung Việt   

36 HỨA VĂN TUẤN 12/11/1971 Nam 4 TDP Trung Việt   

37 HOÀNG ĐỨC VÕ 26/05/1972 Nam 3 TDP Trung Việt   

15 NGUYỄN THỊ THU 10/10/1957 Nữ 2 TDP Bãi Á   

16 PHẠM THỊ HẠT 16/05/1967 Nữ 1 TDP Châu Thành   

17 NGUYỄN THỊ MÙI 30/03/1955 Nữ 1 TDP Châu Thành   

18 LÌU THỊ LAN 20/10/1959 Nữ 2 TDP Châu Thành Chuyển đi 

19 LÊ THÚY VÂN 08/12/1977 Nữ 2 TDP Châu Thành   

20 NGUYỄN THỊ TÊ 25/08/1956 Nữ 1 TDP Chợ Chu   

21 NGUYỄN THỊ SINH 05/03/1944 Nữ 4 TDP Chợ Chu   

22 HOÀNG VĂN DŨNG 20/01/1940 Nam 3 TDP Hồ Sen   

23 LƯƠNG THỊ PHI 20/12/1963 Nữ 2 TDP Hồ Sen   

24 BÙI THỊ NHỊ 16/02/1959 Nữ 6 TDP Hồ Sen   



STT Họ và tên Chủ hộ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ Ghi chú 

25 LÝ VĂN TRƯỜNG 13/01/1983 Nam 4 TDP Phố Núi   

26 HỨA THỊ SINH 21/11/1951 Nữ 1 TDP Phố Núi Chuyển đi 

27 PHÙNG VĂN BẮC 15/10/1952 Nam 5 TDP Phố Núi   

28 NGUYỄN THỊ LAN 28/04/1968 Nữ 2 TDP Phố Núi   

29 ĐINH VĂN LIÊN 08/12/1968 Nam 1 TDP Phố Núi   

30 NGUYỄN DUY TỴ 14/02/1952 Nam 6 TDP Phố Núi   

31 ĐỖ VĂN SƠN 19/06/1971 Nam 1 TDP Phúc Xuân   

32 LƯƠNG TRUNG DÂN 15/10/1977 Nam 3 TDP Phúc Xuân   

33 TRẦN THỊ CA 20/04/1971 Nữ 3 TDP Phúc Xuân   

34 NGUYỄN THỊ XIÊM 03/10/1957 Nữ 3 TDP Phúc Xuân   

35 TRẦN THỊ HIỀN 25/04/1975 Nữ 2 TDP Phúc Xuân   

36 VŨ THỊ HIỂN 18/03/1979 Nữ 2 TDP Phúc Xuân   

37 ĐÀO VĂN THẢO 08/04/1957 Nam 3 TDP Phúc Xuân   
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